Kĩ năng xã hội

Em là bé ngoan
I.Mục tiêu
- Biết chào khách đến thăm nhà.
- Biết tạm biệt khách khi khách về.
     - Biết chào và tạm biệt khách đúng với ngữ cảnh.
II. Chuẩn bị
- Tranh bé chào khách khi đến thăm nhà.
 III. Các hoạt động dạy học

	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(11/01/2021)

- Biết chào khách đến thăm nhà.

	HĐ1: Giới thiệu bài
- Hát bài: “Lời chào” 
- Đàm thoại và  giới thiệu tên bài học.
HĐ2: Hướng dẫn hs chào khách
- Cho hs xem tranh
- Hướng dẫn hs biết vòng tay chào khách khi khách đến thăm nhà.
HĐ3: Thực hành: đóng vai khách đến thăm nhà và thực hiện chào khách.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài học.
	
- Hát theo 

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Tham gia.



	Tiết 2
(13/01/2021)

- Biết tạm biệt khách khi khách ra về.
	HĐ1: Hát bài: “Con chim vành khuyên”. Đàm thoại và giới thiệu bài học.
HĐ2: Hướng dẫn hs biết chào tạm biệt khách khi khách ra về.
HĐ3: Chơi: “Bắn tên”
Em được bắn trúng tên đứng lên chào theo yêu cầu của gv.
HĐ4: Nhận xét, tuyên dương.
	- Hát theo 


- Chú ý và thực hiện theo yêu cầu.

- Tham gia.


	Tiết 3
(14/01/2021)

- Biết chào và tạm biệt khách đúng với ngữ cảnh.

	HĐ1: Giới thiệu bài
- Hát bài: “Lời chào” 
- Đàm thoại và  giới thiệu bài học.
HĐ2: Hướng dẫn hs biết biết chào và tạm biệt khách đúng với ngữ cảnh.
HĐ3: Thực hành: đóng vai khách tới chơi nhà và khi khách ra về. hs biết khi nào thì chào khách và khi nào thì tạm biệt khách.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài học.
Tuyên dương hs học ngoan
Nhắc nhở hs chưa ngoan.
	- Hát theo 

- Tham gia.

- Tham gia.










Thưa cô có em ạ ! 
I.Mục tiêu
· Biết đáp lại khi giáo viên gọi tên.
· Biết nghe lời giáo viên thực hiện đúng một số mệnh lệnh đơn giản.
II.Chuẩn bị
-   Ảnh thẻ hs, một số trò chơi.
III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(18/01/2021)

Biết đáp lại khi giáo viên gọi tên.

	HĐ 1: trò chơi: “Bắn tên”. Đàm thoại và giới thiệu tên bài.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết đáp lại khi nghe giáo viên gọi tên.
HĐ 3: Thực hành: tham gia một số trò chơi.
Cá nhân, nhóm, tập thể thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Thực hành.




- Nhắc lại tên bài vừa học.


	Tiết 2+3
(20,21/01/2021)

Biết nghe lời giáo viên thực hiện đúng một số mệnh lệnh đơn giản.

	HĐ 1: Trò chơi: “Ai nhanh hơn”. Đàm thoại và giới thiệu tên bài.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết nghe lời gv và thực hiện đúng một số mệnh lệnh của gv.
HĐ 3: Thực hành: tham gia một số trò chơi.
Cá nhân, nhóm, tập thể thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.

	- Tham gia.


- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Thực hành.



Lắng nghe gv nhận xét.












Ôn tập 
I.Mục tiêu
· Ôn tập: đáp lại khi gv gọi và biết được một số luật trò chơi.
II.Chuẩn bị
-    Một số trò chơi dân gian.
III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(25/01/2021)

Biết nghe lời giáo viên thực hiện đúng một số mệnh lệnh đơn giản.

	HĐ 1: Trò chơi: “Ai nhanh hơn”. Đàm thoại và giới thiệu tên bài.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết nghe lời gv và thực hiện đúng một số mệnh lệnh của gv.
HĐ 3: Thực hành: tham gia một số trò chơi.
Cá nhân, nhóm, tập thể thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	- Tham gia.


- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Thực hành.





	Tiết 2+3
(27,28/01/2021)

Ôn tập: 
          Đáp lại khi gv gọi và biết được một số luật trò chơi.

	HĐ 1: Hát bài: “Lớp chúng mình”. Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs ôn tập: đáp lại khi gv gọi và biết được một số luật trò chơi.
HĐ 3: Thực hành: tham gia một số trò chơi.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	- Hát theo và đàm thoại cùng gv.

- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.

- Thực hành.

Lắng nghe gv nhận xét.
















Chơi cùng bạn bè  
I.Mục tiêu
· Biết tham gia một số trò chơi đơn giản.
· Biết tham gia một số trò chơi cùng với bạn.
· Biết hợp tác một cách tích cực trong trò chơi.
II.Chuẩn bị
-   Một số trò chơi dân gian.
III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(01/02/2021)

Biết tham gia một số trò chơi đơn giản.

	HĐ 1: Trò chơi: “Trời tối – trời sáng”. Đàm thoại và giới thiệu tên bài.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết tham gia một số trò chơi đơn giản: chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ…
HĐ 3: Thực hành: tham gia một số trò chơi đơn giản.
Cá nhân, nhóm, tập thể thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
	- Tham gia.


- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.

- Thực hành.





	Tiết 2
(03/02/2021)

Biết tham gia một số trò chơi cùng với bạn.

	HĐ 1: Hát bài: Cả nhà thương nhau. Đàm thoại và giới thiệu tên bài.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết tham gia một số trò chơi cùng với bạn: kéo cưa lừa sẻ, kéo co…
HĐ 3: Thực hành: tham gia một số trò chơi.
Cá nhân, nhóm, tập thể thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
	- Tham gia.


- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Thực hành.





	Tiết 3
(04/02/2021)

Biết hợp tác một cách tích cực trong trò chơi.

	HĐ 1: Hát và vận động theo một số bài hát: “Một con vịt, cả nhà thương nhau..”. Đàm thoại và giới thiệu  bài.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết hợp tác một cách tích cực trong trò chơi.
HĐ 3: Thực hành: tham gia một số trò chơi.
Cá nhân, nhóm, tập thể thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	- Tham gia.



- Quan sát và thực hiện.

- Tham gia.



- Lắng nghe 


Ai vui, ai buồn ?
I.Mục tiêu
· Biết phân biệt được tranh vui, tranh buồn
· Biết phân biệt được tranh khóc, tranh cười.
· Thể hiện được nét mặt vui, buồn, khóc, cười.
    II.Chuẩn bị
-   Tranh vui, buồn, khóc, cười.
     III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(15/02/2021)

Biết phân biệt được tranh vui, tranh buồn

	HĐ 1: Hát bài: “Nào ai vui!”. Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs quan sát tranh và phân biệt được tranh vui, tranh buồn
HĐ 3: Thực hành: yêu cầu hs quan sát tranh và gọi tên tranh vui, tranh buồn.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
	- Hát theo và đàm thoại cùng gv.
- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.

- Thực hành.






	Tiết 2
(17/02/2021)

Biết phân biệt được tranh khóc, tranh cười.

	HĐ 1: Hát bài: “Cháu lên đi mẫu giáo”. Đàm thoại và giới thiệu bài
HĐ 2: Hướng dẫn hs quan sát tranh và phân biệt được tranh khóc, tranh cười.
HĐ 3: Thực hành: yêu cầu hs quan sát tranh và gọi tên tranh khóc, tranh cười.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Hát theo.


- Quan sát và thực hiện.


- Thực hành.




- Lắng nghe 

	Tiết 3
(18/02/2021)

Thể hiện được nét mặt vui, buồn, khóc, cười.

	HĐ 1: Trò chơi: “Trời tối – trời sáng”. Đàm thoại  và giới thiệu bài 
HĐ 2: Hướng dẫn hs thể hiện được nét mặt vui, buồn, khóc, cười.
HĐ 3: Thực hành: hs thể hiện nét mặt vui, buồn, khóc, cười.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.

- Tham gia.




- Lắng nghe 


Nhớ làm đúng nhé 
I. Mục tiêu
- Thực hành ra vào đóng cửa; sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp. 
- Tưới nước cho các cây xanh hằng ngày.
- Thực hành quét lớp, giữ gìn lớp học gọn gàng, sạch sẽ.
II. Chuẩn bị
- Các vật dụng có sẵn trong lớp.
III.Các hoạt động dạy – học

	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Tiết 1+2
(22,24/02/2021)

Thực hành ra vào đóng cửa; sắp xếp bàn ghế gọn gàng, ngăn nắp.
	HĐ 1: Giới thiệu bài.
HĐ 2: GV làm mẫu.
- Hướng dẫn HS ra vào đóng và mở cửa lớp.
- Sắp xếp bàn ghế thẳng hàng, gọn gàng, ngăn nắp.
HĐ 3: Thực hành
HĐ 4: Củng cố, nhận xét, tuyên dương.
	- Lắng nghe.

- Quan sát, lắng nghe.



- Thực hành.
- Lắng nghe.

	Tiết 3+4
(25/2&1/3/2021)

Tưới nước cho các cây xanh hằng ngày.

	HĐ 1: Giới thiệu bài.
HĐ 2: GV làm mẫu.
- Hướng dẫn HS lấy nước.
- Cách tưới nước cho cây.
HĐ 3: Thực hành
HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
	- Lắng nghe.

- Quan sát, lắng nghe.

- Thực hành.
- Lắng nghe.

	Tiết 5+6
(3,4/03/2021)

Thực hành quét lớp, giữ gìn lớp học gọn gàng, sạch sẽ.


	HĐ 1: Giới thiệu bài.
- Hát “Một sợi rơm vàng”.
- GV giới thiệu trực tiếp.
HĐ 2: GV làm mẫu.
- Hướng dẫn HS quét lớp.
- Nhặt rác trong lớp học.
- Tuyệt đối không xả rác, gom rác đúng nơi quy định.
HĐ 3: Thực hành
HĐ 4: Củng cố, dặn dò.
	- Lắng nghe.


- Quan sát, lắng nghe.



- Thực hành.
- Lắng nghe.










Bé quen ai ? (3 tiết)
   I.Mục tiêu
· Nhận biết được người thân trong gia đình.
· Nhận biết người quen ở trường: thầy cô, bạn bè, CBCNV nhà trường.
· Giáo dục trẻ khi gặp người lạ
    II.Chuẩn bị
Ảnh gia đình, các thầy cô và một số bạn học trong lớp.
    III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(08/03/2021)
Nhận biết được người thân trong gia đình.

	HĐ 1: Hát bài: “Cả nhà thương nhau”. Đàm thoại và giới thiệu bài.
HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết được người thân trong gia đình.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
	- Hát theo và đàm thoại cùng gv.
- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Thực hành.




	Tiết 2
(10/03/2021)
Nhận biết người quen ở trường: thầy cô, bạn bè, CBCNV nhà trường.

	HĐ 1: Trò chơi: “Ai nhanh hơn”. 
Giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết người quen ở trường: thầy cô, bạn bè, CBCNV nhà trường.
HĐ 3: Thực hành: hs tìm người  theo yêu cầu.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.


- Thực hành.



Lắng nghe gv nhận xét.

	Tiết 3
(11/03/2021)
- Ôn tập nhận biết những người thân quen của bé.
- Giáo dục trẻ khi gặp người lạ

	HĐ 1: Trò chơi: “trời tối – trời sáng”. Đàm thoại  và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn  hs ôn tập nhận biết những người thân quen của bé.
HĐ 3: Giáo dục cho hs biết không được đi theo người lạ / phải la to khi có người lạ bắt đi 
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
	Tham gia.


Quan sát và thực hiện.



Lắng nghe

Lắng nghe gv nhận xét.






Ai ngoan hơn
   I.Mục tiêu
· Biết đưa đồ vật cho người khác khi được yêu cầu.
· Biết đưa đồ vật cho người lớn bằng hai tay
· Biết nói lời hay, ý đẹp, không nói tục
II. Chuẩn bị
Một số đồ dùng đồ chơi.
III. Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(15/03/2021)
Biết đưa đồ vật cho người khác khi được yêu cầu.

	HĐ 1: Hát bài: “Cô và mẹ”. Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết đưa đồ vật cho người khác khi được yêu cầu.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
	- Hát theo 
- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.

- Thực hành.




- Lắng nghe 

	Tiết 2
(17/03/2021)
Biết đưa đồ vật cho người lớn bằng hai tay

	HĐ 1: Trò chơi: “Ai nhanh hơn”. HĐ 2: Hướng dẫn hs biết đưa đồ vật cho người lớn bằng hai tay
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.
- Quan sát và thực hiện.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện 




	Tiết 3
(18/03/2021)
Biết nói lời hay ý đẹp.

	HĐ 1: Trò chơi: “Trời tối – trời sáng”. Đàm thoại  và giới thiệu bài 
HĐ 2: Hướng dẫn  hs biết nói lời hay ý đẹp.
HĐ 3: Thực hành: hs thể hiện những hành động tốt, nói hay.
.HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu 



	Tiết 4
(22/03/2021)
Biết nói lời hay, ý đẹp, không nói tục

	HĐ 1: Trò chơi: “Trời tối – trời sáng”. 
HĐ 2: Hướng dẫn  hs biết nói lời hay ý đẹp. không nói tục.
HĐ 3: Thực hành: hs thể hiện những hành động tốt, nói hay. Không nói tục.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu






Bé phải làm thế nào ? 
     I.Mục tiêu
· Nhận biết được mình bị ho hay bị hắt hơi.
· Biết lấy tay che miệng khi ho hay khi hắt hơi.
     II. Chuẩn bị
-Tranh ảnh khi ho hay bị hắt hơi.
    III. Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(24/03/2021)
Nhận biết được mình bị ho hay bị hắt hơi.

	HĐ 1: Hát bài: “Em yêu trường em”.
HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết được mình bị ho hay bị hắt hơi.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	- Hát theo 
- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu



	Tiết 2
(25/03/2021)
Biết lấy tay che miệng khi ho hay khi hắt hơi.

	HĐ 1: Trò chơi: “Bắt chước”. Đàm thoại về trò chơi và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs nhận biết lấy tay che miệng khi ho hay khi hắt hơi.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.


- Quan sát và thực hiện.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.

























Ôn tập 
  I.Mục tiêu
· Ôn tập nhận biết được người thân người quen trong gia đình và những người thường gặp xung quanh em.
· Ôn tập nhận biết khi ho hay hắt hơi phải biết lấy tay che miệng.
  II.Chuẩn bị
    -   Tranh ảnh khi ho hay bị hắt hơi.
    -   Hình ảnh những người thân, người quen xung quanh học sinh.
II. Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1+2
(29,31/03/2021)
Ôn tập nhận biết được người thân người quen trong gia đình và những người thường gặp xung quanh em.
	HĐ 1: Hát bài: “Cả nhà thương nhau”. Đàm thoại và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs ôn tập nhận biết được người thân, người quen trong gia đình và những người thường gặp xung quanh em.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu: nhận biết những người thân, người quen xung quanh em.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
Nhắc nhở một số em chưa ngoan.
	- Hát theo và đàm thoại cùng gv.

- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.


- Thực hiện theo yêu cầu.






	Tiết 3
 (01/04.2021)
Ôn tập nhận biết khi ho hay hắt hơi phải biết lấy tay che miệng.

	HĐ 1: Trò chơi: “Bắt chước”. Đàm thoại về trò chơi và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs ôn tập nhận biết khi ho hay hắt hơi phải biết lấy tay che miệng.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu. trả lời tranh của các bạn đang ho và các bạn phải làm gì?
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia trò chơi.


- Thực hiện theo yêu cầu.


- Thực hiện theo yêu cầu.











Tham gia giao thông
   I.Mục tiêu
· Biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường và đi phía bên tay phải.
· Biết tuân theo tín hiệu đèn giao thông: đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường.
· Biết vạch trắng trên đường dành cho người đi bộ.
    II.Chuẩn bị
    -   Tranh ảnh tham gia giao thông. Đèn giao thông.
    III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(05/04/2021)
Biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường. 
	HĐ 1: Hát bài: “Nào mình cùng lên xe buýt”. Đàm thoại  và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường. 
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Trò chơi: “Đi chợ”
	- Hát theo và đàm thoại cùng gv.
- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện 
- Tham gia trò chơi.

	Tiết 2
(07/04/2021)
Biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường và đi phía bên tay phải.

	HĐ 1: Hát bài: “Nào mình cùng lên xe buýt”. Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường và đi phía bên tay phải.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Trò chơi: “Đi chợ”.
	- Hát và vận động theo 


- Thực hiện theo yêu cầu.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện 


	Tiết 3
(08/04/2021)
Biết tuân theo tín hiệu đèn giao thông: đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường.
	HĐ 1: Hát bài: “Nào mình cùng lên xe buýt”. 
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường và đi phía bên tay phải.
Biết tuân theo tín hiệu đèn giao thông: đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Trò chơi: “Đi chợ”.
	- Hát và vận động theo 

- Thực hiện theo yêu cầu của gv.

- Tuân theo tín hiệu đèn giao thông.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện 
- Tham gia trò chơi.

	Tiết 6
(12/04/2021)
Biết vạch trắng trên đường dành cho người đi bộ.

	HĐ 1: Hát bài: “Nào mình cùng lên xe buýt”. 
HĐ2: Hướng dẫn hs biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường và đi phía bên tay phải.
Biết tuân theo tín hiệu đèn giao thông: đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường. và biết qua đường có vạch trắng dành cho người đi bộ.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Trò chơi: “Đi chợ”.
	- Hát và vận động theo 

- Thực hiện theo yêu cầu.

- Tuân theo tín hiệu đèn giao thông.

- Biết đi qua đường theo vạch trắng.
- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện 
- Tham gia trò chơi.





































Cơ thể nam nữ 
    I.Mục tiêu
     -    Ôn tập nhận biết con trai – con gái.
· Phân biệt được một số bộ phận trên cơ thể nam – nữ.
· Phân biệt được cơ thể nam – nữ thông qua một số hoạt động/ sinh hoạt hàng ngày của nam – nữ
   II.Chuẩn bị
     -   Tranh ảnh con trai con gái. Tranh cơ thể nam – nữ.
   III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(14/04/2021)
Ôn tập nhận biết con trai – con gái.

	HĐ 1: Trò chơi: “Về đúng nhà” (con trai về nhà con trai – con gái về nhà con gái). Đàm thoại và giới thiệu bài 
HĐ 2: Hướng dẫn hs ôn tập nhận biết con trai – con gái.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Đàm thoại 


- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện 


	Tiết 2+3
(15,19/04/2015)
Phân biệt được một số bộ phận trên cơ thể nam – nữ.


	HĐ 1: Trò chơi: “Về đúng nhà”
HĐ 2: Hướng dẫn hs phân biệt được một số bộ phận trên cơ thể nam – nữ. 
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.
- Quan sát và thực hiện.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện 



	Tiết 4+5
(21,22/04/2021)
Phân biệt được cơ thể nam – nữ thông qua một số hoạt động/ sinh hoạt hàng ngày của nam – nữ

	HĐ 1: Trò chơi: “Trời tối – trời sáng”. Đàm thoại  và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Hướng dẫn  hs phân biệt được cơ thể nam – nữ thông qua một số hoạt động/ sinh hoạt hàng ngày của nam – nữ (nam tóc ngắn, nữ cột tóc…).
HĐ 3: Trò chơi: “Về đúng nhà”.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.





- Tham gia.



      






 “Có” và “không” 
     I.	Mục tiêu
1. Biết cách từ chối phù hợp: nói không hoặc xua tay khi từ chối.
1. Biết cách nói có hoặc gật đầu khi nhận lời.
1. Chuẩn bị
     -    Một số đồ chơi.
1. Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(26/04/2021)
Biết cách từ chối phù hợp: nói không hoặc xua tay khi từ chối.

	HĐ 1: Trò chơi: “Tập tầm vông”. Đàm thoại và giới thiệu bài 
HĐ 2: Hướng dẫn hs Biết cách từ chối phù hợp: nói không hoặc xua tay khi từ chối.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.

- Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
- Nhắc tên bài học.

	Tiết 2
(28/04/2021)
Biết cách nói có hoặc gật đầu khi nhận lời.

	HĐ 1: Trò chơi: “Tập tầm vông”. Đàm thoại và giới thiệu bài mới.
HĐ 2: Hướng dẫn hs Biết cách nói có hoặc gật đầu khi nhận lời.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.

Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
Nhắc tên bài học.























Thích gì nhất 

I.	Mục tiêu
1. Biết lựa chọn khi được yêu cầu.
1. Biết cách chọn đồ dùng mà mình thích.
II. Chuẩn bị
-    Một số đồ chơi.
III. Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(29/04/2021)
Biết lựa chọn khi được yêu cầu.

	HĐ 1: Trò chơi: “Tập tầm vông”. Đàm thoại và giới thiệu bài mới.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết lựa chọn khi được yêu cầu..
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Thực hành.




- Nhắc tên bài học..

	Tiết 2
(03/05/2021)
Biết cách chon đồ dùng mà mình thích.

	HĐ 1: Trò chơi: “Ai nhanh nhất”. Đàm thoại và giới thiệu bài mới.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết cách chon đồ dùng mà mình thích.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.

- Thực hành.




- Nhắc tên bài học.


















Ôn tập

     I.Mục tiêu
1. Ôn tập nhận biết con trai – con gái.
1. Biết cách chọn đồ dùng mà mình thích.
1. Biết tuân theo tín hiệu đèn giao thông: đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường
     II.Chuẩn bị
Một số đồ chơi.
     III.Kế hoạch chi tiết
	Nội dung
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
(05/05/2021)
Ôn tập nhận biết con trai – con gái.

	HĐ 1: Trò chơi: “Về đúng nhà” (con trai về nhà con trai – con gái về nhà con gái). Đàm thoại và giới thiệu bài mới.
HĐ 2: Hướng dẫn hs ôn tập nhận biết con trai – con gái.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Đàm thoại cùng gv.



- Quan sát và thực hiện theo yêu cầu của gv.
- Thực hành.





	Tiết 2
(06/05/2021)
Biết cách chọn đồ dùng mà mình thích.

	HĐ 1: Trò chơi: “Ai nhanh nhất”. Đàm thoại và giới thiệu bài mới.
HĐ 2: Hướng dẫn hs biết cách chon đồ dùng mà mình thích.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Củng cố và dặn dò:
Nhắc lại tên bài vừa học.
Tuyên dương một số em học tập tốt.
	- Tham gia.

- Quan sát và thực hiện.

- Thực hành.




- Nhắc tên bài học.

	Tiết 3
(07/05/2021)
Biết tuân theo tín hiệu đèn giao thông: đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường.
	HĐ 1: Hát bài: “Nào mình cùng lên xe buýt”. Đàm thoại về bài hát và giới thiệu bài học.
HĐ 2: Cho hs ôn lại luật đi bộ :
- Biết đi bộ trên vỉa hè, không đi dưới lòng đường và đi phía bên tay phải.
- Biết tuân theo tín hiệu đèn giao thông: đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường.
HĐ 3: Thực hành: hs thực hiện theo yêu cầu của gv.
Cá nhân, nhóm và tập thể thực hiện theo yêu cầu.
HĐ 4: Trò chơi: “Đi chợ”.
Học sinh tham gia trò chơi: đi trên vỉa hè và tránh làng đường không đi trên làng đường. đèn xanh – được đi, đèn đỏ - dừng lại, đèn vàng – chuẩn bị đi qua đường. 
	- Hát và vận động theo gv.


- Thực hiện theo yêu cầu của gv.

Tuân theo tín hiệu đèn giao thông.

- Thực hiện theo yêu cầu.



- Tham gia trò chơi.
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